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ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HÀ NỘI  

Số: 3910/QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2024 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch - Kiến trúc thành phố Hà Nội 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 
kiểm soát thủ tục hành chính; các Nghị định: số 48/2013/NĐ-CP ngày 
14/5/2013, số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 
Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục 
hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 
Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-
CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên 
thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ các Quyết định công bố thủ tục hành chính của Bộ trưởng Bộ Xây 
dựng: số 835/QĐ-BXD ngày 29/8/2016, số 808/QĐ-BXD ngày 17/6/2020, số 
1186a/QĐ-BXD ngày 07/9/2020, số 1105/QĐ-BXD ngày 26/10/2023;  

Căn cứ Quyết định số 157/QĐ-BXD ngày 08/3/2024 của Bộ Xây dựng 
ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng 
đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực tuyến toàn trình. 
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Xét đề nghị của Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Tờ trình số         
2986/TTr-QHKT ngày 08/7/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 24 thủ tục hành 

chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Quy hoạch – Kiến trúc 
thành phố Hà Nội, bao gồm: 21 thủ tục hành chính cấp Thành phố (06 thủ tục 
hành chính lĩnh vực Kiến trúc, 02 thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch – Kiến 
trúc, 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng, 12 thủ tục hành chính 
mới lĩnh vực Hoạt động xây dựng); 03 thủ tục hành chính cấp Huyện (02 thủ tục 
hành chính lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc, 01 thủ tục hành chính lĩnh vực Quy 
hoạch Xây dựng).  

(chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 
Điều 2. Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc có trách nhiệm rà soát, xây 

dựng quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết 
định này trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết 
định số 4653/QĐ-UBND ngày 16/10/2020 của Chủ tịch UBND Thành phố. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố; Giám đốc Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, cơ quan tương đương sở 
thuộc Thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã và các tổ 
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
Hà Minh Hải 
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PHỤ LỤC 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG CÁC LĨNH VỰC THUỘC PHẠM VI 

CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ QUY HOẠCH - KIẾN TRÚC THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2024 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội) 

   
I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 

NHÀ NƯỚC CỦA SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

I. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP THÀNH PHỐ 

I.1. Lĩnh vực Kiến trúc 

01 Cấp chứng chỉ 
hành nghề kiến 
trúc 

15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội; địa 
chỉ: Số 31B, 
phố Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

- Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-
CP ngày 17/7/2020 của 
Chính phủ quy định một số 
điều của Luật Kiến trúc; 

- Thông tư số 03/2020/TT-
BXD ngày 28/7/2020 của Bộ 
Xây dựng quy định về hồ sơ 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn 
(Dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình). 

thiết kế kiến trúc và mẫu 
chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc; 

- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 157/QĐ-
BXD ngày 08/3/2024 của Bộ 
Xây dựng ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng đủ điều kiện 
thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình. 

02 Cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 

05 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 

- Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14 ngày 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

kiến trúc (do 
chứng chỉ hành 
nghề bị mất, hư 
hỏng hoặc thay 
đổi thông tin cá 
nhân được ghi 
trong chứng chỉ 
hành nghề kiến 
trúc) 

hồ sơ hợp lệ. - Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 

- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn 
(Dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình). 

hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội; địa 
chỉ: Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-
CP ngày 17/7/2020 của 
Chính phủ quy định một số 
điều của Luật Kiến trúc; 

- Thông tư số 03/2020/TT-
BXD ngày 28/7/2020 của Bộ 
Xây dựng quy định về hồ sơ 
thiết kế kiến trúc và mẫu 
chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc; 

- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 157/QĐ-
BXD ngày 08/3/2024 của Bộ 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

Xây dựng ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng đủ điều kiện 
thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình. 

03 Cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 
kiến trúc bị ghi 
sai do lỗi của cơ 
quan cấp 

10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn 
(Dịch vụ công trực tuyến 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội; địa 
chỉ: Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

- Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-
CP ngày 17/7/2020 của 
Chính phủ quy định một số 
điều của Luật Kiến trúc; 

- Thông tư số 03/2020/TT-
BXD ngày 28/7/2020 của Bộ 
Xây dựng quy định về hồ sơ 
thiết kế kiến trúc và mẫu 
chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc; 

- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bộ 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

toàn trình). Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 157/QĐ-
BXD ngày 08/3/2024 của Bộ 
Xây dựng ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng đủ điều kiện 
thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình. 

04 Gia hạn chứng 
chỉ hành nghề 
kiến trúc 

10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội; địa 
chỉ: Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 

- Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-
CP ngày 17/7/2020 của 
Chính phủ quy định một số 
điều của Luật Kiến trúc; 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn 
(Dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình). 

Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

- Thông tư số 03/2020/TT-
BXD ngày 28/7/2020 của Bộ 
Xây dựng quy định về hồ sơ 
thiết kế kiến trúc và mẫu 
chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc; 

- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 157/QĐ-
BXD ngày 08/3/2024 của Bộ 
Xây dựng ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng đủ điều kiện 
thực hiện dịch vụ công trực 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

tuyến toàn trình. 

05 Công nhận 
chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc 
của người nước 
ngoài ở Việt 
Nam 

10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn 
(Dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình). 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội; địa 
chỉ: Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

- Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-
CP ngày 17/7/2020 của 
Chính phủ quy định một số 
điều của Luật Kiến trúc; 

- Thông tư số 03/2020/TT-
BXD ngày 28/7/2020 của Bộ 
Xây dựng quy định về hồ sơ 
thiết kế kiến trúc và mẫu 
chứng chỉ hành nghề kiến 
trúc; 

- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
thủ tục hành chính mới ban 
hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

nước của Bộ Xây dựng. 

- Quyết định số 157/QĐ-
BXD ngày 08/3/2024 của Bộ 
Xây dựng ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng đủ điều kiện 
thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình. 

06 Chuyển đổi 
chứng chỉ hành 
nghề kiến trúc 
của người nước 
ngoài ở Việt 
Nam 

10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 

 - Luật Kiến trúc số 
40/2019/QH14 ngày 
13/6/2019; 

- Nghị định số 85/2020/NĐ-
CP ngày 17/7/2020 của 
Chính phủ quy định một số 
điều của Luật Kiến trúc; 
- Thông tư số 03/2020/TT-
BXD ngày 28/7/2020 của 
Bộ Xây dựng quy định về 
hồ sơ thiết kế kiến trúc và 
mẫu chứng chỉ hành nghề 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn 
(Dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình). 

kiến trúc; 
- Quyết định số 1186a/QĐ-
BXD ngày 07/9/2020 của 
Bộ Xây dựng về việc công 
bố thủ tục hành chính mới 
ban hành trong lĩnh vực quy 
hoạch kiến trúc thuộc phạm 
vi chức năng quản lý nhà 
nước của Bộ Xây dựng. 
- Quyết định số 157/QĐ-
BXD ngày 08/3/2024 của 
Bộ Xây dựng ban hành 
Danh mục thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi quản lý 
của Bộ Xây dựng đủ điều 
kiện thực hiện dịch vụ công 
trực tuyến toàn trình. 

I.2. Lĩnh vực Hoạt động xây dựng (thủ tục hành chính mới) 

07 Cấp chứng chỉ 
hành nghề hoạt 
động xây dựng 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

lần đầu hạng II, 
hạng III. 

Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ hành 
nghề thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của 
Bộ Xây dựng về việc Công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung; thay thế 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

08 Cấp điều chỉnh 
hạng chứng chỉ 
hành nghề hoạt 
động xây dựng 
hạng II, hạng III. 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ 
hoặc kể từ 
ngày có kết 
quả sát hạch 
đạt yêu cầu. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ hành 
nghề thiết kế quy 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của 
Bộ Xây dựng về việc Công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung; thay thế 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

09 Cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 
hoạt động xây 
dựng hạng II, 
hạng III (trường 
hợp chứng chỉ 
mất, hư hỏng) 

10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ hành 
nghề thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện , 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của Bộ 
Xây dựng về việc Công bố 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung; thay thế trong 
lĩnh vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

10 Cấp lại chứng 
chỉ hành nghề 
hoạt động xây 
dựng hạng II, 
hạng III (bị ghi 
sai thông tin) 

05 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ hành 
nghề thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của 
Bộ Xây dựng về việc Công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung; thay thế 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

11 Cấp điều chỉnh, 
bổ sung nội 
dung chứng chỉ 
hành nghề hoạt 
động xây dựng 
hạng II, hạng III 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ hành 
nghề thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của Bộ 
Xây dựng về việc Công bố thủ 
tục hành chính được sửa đổi, 
bổ sung; thay thế trong lĩnh 
vực hoạt động xây dựng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng. 

12 Cấp chuyển đổi 
chứng chỉ hành 
nghề hạng II, 

25 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

hạng III của cá 
nhân là người 
nước ngoài. 

Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ hành 
nghề thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của 
Bộ Xây dựng về việc Công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung; thay thế 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

13 Cấp gia hạn 
chứng chỉ hành 
nghề hoạt động 
xây dựng chứng 
chỉ hạng II, hạng 
III. 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ hành 
nghề thiết kế quy 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-



 

 

32 

32

32                            C
Ô

N
G

 BÁ
O

 H
À

 N
Ộ

I/Số 222/N
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của 
Bộ Xây dựng về việc Công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung; thay thế 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

14 Cấp chứng chỉ 
năng lực hoạt 
động xây dựng 
lần đầu hạng II, 
hạng III. 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ năng 
lực thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của Bộ 
Xây dựng về việc Công bố 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung; thay thế trong 
lĩnh vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

15 Cấp lại chứng 
chỉ năng lực 
hoạt động xây 
dựng hạng II, 
hạng III (do mất, 
hư hỏng). 

10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ năng 
lực thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của Bộ 
Xây dựng về việc Công bố 
thủ tục hành chính được sửa 
đổi, bổ sung; thay thế trong 
lĩnh vực hoạt động xây dựng 
thuộc phạm vi chức năng 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

16 Cấp lại chứng 
chỉ năng lực 
hoạt động xây 
dựng hạng II, 
hạng III (bị ghi 
sai thông tin). 

10 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ năng 
lực thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của 
Bộ Xây dựng về việc Công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung; thay thế 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 
 

17 Cấp điều chỉnh, 20 ngày kể từ Lựa chọn một trong các Bộ phận Một - Luật Xây dựng số 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

bổ sung nội 
dung chứng chỉ 
năng lực hoạt 
động xây dựng 
hạng II, hạng III. 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 
Chứng chỉ năng 
lực thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 

- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của 
Bộ Xây dựng về việc Công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung; thay thế 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

18 Cấp gia hạn 
chứng chỉ năng 
lực hoạt động 
xây dựng chứng 
chỉ  hạng II, 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội (áp 
dụng đối với 

- Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật 
Xây dựng số 62/2020/QH14 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

hạng III. - Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

Chứng chỉ năng 
lực thiết kế quy 
hoạch xây 
dựng); địa chỉ: 
Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết 
một số nội dung về quản lý 
dự án đầu tư xây dựng; 
- Nghị định số 35/2023/NĐ-
CP ngày 20/6/2023 của 
Chính phủ về việc bổ sung 
một số điều của các Nghị 
định thuộc lĩnh vực quản lý 
nhà nước của Bộ Xây dựng; 
- Thông tư 03/2022/TT-
BXD Ngày 27/9/2022 của 
Bộ Xây dựng hướng dẫn 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn của cơ quan chuyên môn 
về xây dựng thuộc Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố 
trực thuộc Trung ương và 
Ủy ban nhân dân huyện, 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

quận, thị xã, thành phố thuộc 
tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương; 
- Quyết định số 1105/QĐ-
BXD ngày 26/10/2023 của 
Bộ Xây dựng về việc Công 
bố thủ tục hành chính được 
sửa đổi, bổ sung; thay thế 
trong lĩnh vực hoạt động xây 
dựng thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của 
Bộ Xây dựng. 

I.3. Lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc 

19 Thẩm định 
nhiệm vụ, nhiệm 
vụ điều chỉnh 
quy hoạch chi 
tiết của  dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình theo 
hình thức kinh 

20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 

Bộ phận Một 
cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội; địa 
chỉ: Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 

- Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009; Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật số 
35/2018/QH14 ngày 
20/11/2018 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

doanh thuộc 
thẩm quyền phê 
duyệt của UBND 
cấp tỉnh. 

- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

liên quan đến quy hoạch; 
- Các Nghị định của Chính 
phủ: số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/2010 về lập, thẩm định, 
phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị; số 44/2015/NĐ-
CP ngày 06/5/2015 quy định 
chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng; 
- Các Thông tư của Bộ Xây 
dựng: số 04/2022/TT-BXD 
ngày 24/10/2022 về việc quy 
định hồ sơ của nhiệm vụ và 
đồ án quy hoạch xây dựng 
vùng, quy hoạch đô thị và quy 
hoạch xây dựng khu chức 
năng đặc thù; số 06/2013/TT-
BXD ngày 13/5/2013 hướng 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

dẫn về nội dung thiết kế đô 
thị; số 16/2013/TT-BXD 
ngày 16/10/2013 về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 06/2013/TT-
BXD ngày 13/5/2013; số 
20/2019/TT-BXD ngày 
31/12/2019; 

- Quyết định số 835/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc 
công bố TTHC mới ban 
hành; TTHC được chuẩn 
hóa; TTHC được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế; TTHC bị 
hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh 
vực Quy hoạch - Kiến trúc 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

20 Thẩm định đồ 25 ngày kể từ Lựa chọn một trong các Bộ phận Một - Luật Quy hoạch đô thị số 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

án, đồ án điều 
chỉnh quy hoạch 
chi tiết của  dự 
án đầu tư xây 
dựng công trình 
theo hình thức 
kinh doanh 
thuộc thẩm 
quyền phê duyệt 
của UBND cấp 
tỉnh. 

ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

cửa của Sở Quy 
hoạch - Kiến 
trúc Hà Nội; địa 
chỉ: Số 31B, phố 
Tràng Thi, 
phường Hàng 
Trống, quận 
Hoàn Kiếm, Hà 
Nội. 

30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009; Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật số 
35/2018/QH14 ngày 
20/11/2018 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có 
liên quan đến quy hoạch; 
- Các Nghị định của Chính 
phủ: số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị; số 
44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết 
một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng; 
- Các Thông tư của Bộ Xây 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

dựng: số 04/2022/TT-BXD 
ngày 24/10/2022 về việc quy 
định hồ sơ của nhiệm vụ và đồ 
án quy hoạch xây dựng vùng, 
quy hoạch đô thị và quy hoạch 
xây dựng khu chức năng đặc 
thù; số 06/2013/TTBXD ngày 
13/5/2013 hướng dẫn về nội 
dung thiết kế đô thị; số 
16/2013/TT-BXD ngày 
16/10/2013 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông 
tư số 06/2013/TT-BXD ngày 
13/5/2013; số 20/2019/TT-
BXD ngày 31/12/2019; 

- Quyết định số 835/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc 
công bố TTHC mới ban 
hành; TTHC được chuẩn 
hóa; TTHC được sửa đổi, bổ 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

sung hoặc thay thế; TTHC bị 
hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh 
vực Quy hoạch - Kiến trúc 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

I.4. Lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng 

21 Cung cấp thông 
tin về quy hoạch 
xây dựng thuộc 
thẩm quyền của 
UBND cấp tỉnh 

14 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của Sở 
Quy hoạch – Kiến trúc; 
- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích; 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn 

 - Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009; Luật Xây dựng 
số 50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật số 
35/2018/QH14 ngày 
20/11/2018 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có 
liên quan đến quy hoạch; 
- Quyết định số 808/QĐ-
BXD ngày 17/6/2020 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
TTHC “Cung cấp thông tin 
về quy hoạch xây dựng” 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

(Dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình). 

thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 
- Quyết định số 09/2012/QĐ-
UBND ngày 21/5/2012 của 
UBND thành phố Hà Nội về 
việc ban hành Quy định một 
số nội dung về quản lý đầu tư 
và xây dựng đối với các dự án 
đầu tư trên địa bàn thành phố 
Hà Nội; Quyết định số 
20/2018/QĐ-UBND ngày 
28/8/2018 của UBND thành 
phố Hà Nội về việc ban hành 
Quy định một số nội dung về 
quản lý đầu tư các dự án đầu 
tư công của thành phố Hà 
Nội; 
- Quyết định số 6467/QĐ-
UBND ngày 19/12/2023 của 
Chủ tịch UBND thành phố 



 

 

49
                          C

Ô
N

G
 B

Á
O

 H
À

 N
Ộ

I/Số 222/N
gày 07-8-2024                      49                           

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

Hà Nội Thông qua phương 
án đơn giản hóa thủ tục hành 
chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc Hà Nội; 
- Quyết định số 
38/2023/QĐ-UBND ngày 
29/12/2023 của UBND 
thành phố Hà Nội ban hành 
Quy định một số nội dung về 
quản lý quy hoạch đô thị, 
quy hoạch xây dựng và kiến 
trúc trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội; 
- Quyết định số 
18/2024/QĐ-UBND ngày 
21/02/2024 về việc quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Sở 
Quy hoạch - Kiến trúc thành 
phố Hà Nội; 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

- Quyết định số 157/QĐ-
BXD ngày 08/3/2024 của Bộ 
Xây dựng ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính 
thuộc phạm vi quản lý của 
Bộ Xây dựng đủ điều kiện 
thực hiện dịch vụ công trực 
tuyến toàn trình. 

II. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

II.1. Lĩnh vực Quy hoạch – Kiến trúc 

01 Thẩm định 
nhiệm vụ, nhiệm 
vụ điều chỉnh 
quy hoạch chi 
tiết của  dự án 
đầu tư xây dựng 
công trình theo 
hình thức kinh 
doanh thuộc 
thẩm quyền phê 
duyệt của UBND 

- Đối với thẩm 
định nhiệm vụ, 
nhiệm vụ điều 
chỉnh quy 
hoạch chi tiết:  
20 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 
- Đối với thẩm 
định nhiệm vụ, 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của 
UBND quận, huyện, thị 
xã. 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 

Bộ phận Một cửa 
của UBND quận, 
huyện, thị xã. 

- Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009; Luật Xây dựng 
số 50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật số 
35/2018/QH14 ngày 
20/11/2018 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có 
liên quan đến quy hoạch; 
- Các Nghị định của Chính 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

cấp huyện. nhiệm vụ điều 
chỉnh quy 
hoạch chi tiết 
xây dựng khu 
chức năng đặc 
thù, điểm dân 
cư nông thôn: 
15 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

phủ: số 37/2010/NĐ-CP 
ngày 07/4/2010 về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị; số 
44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015 quy định chi tiết 
một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng; 
- Các Thông tư của Bộ Xây 
dựng: số 04/2022/TT-BXD 
ngày 24/10/2022 về việc quy 
định hồ sơ của nhiệm vụ và 
đồ án quy hoạch xây dựng 
vùng, quy hoạch đô thị và quy 
hoạch xây dựng khu chức 
năng đặc thù; số 06/2013/TT-
BXD ngày 13/5/2013 hướng 
dẫn về nội dung thiết kế đô 



 

 

52 

52

52                            C
Ô

N
G

 BÁ
O

 H
À

 N
Ộ

I/Số 222/N
gày 07-8-2024                                               

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

thị; số 16/2013/TT-BXD 
ngày 16/10/2013 về sửa đổi, 
bổ sung một số điều của 
Thông tư số 06/2013/TT-
BXD ngày 13/5/2013; số 
20/2019/TT-BXD ngày 
31/12/2019; 

- Quyết định số 835/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc 
công bố TTHC mới ban 
hành; TTHC được chuẩn 
hóa; TTHC được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế; TTHC bị 
hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh 
vực Quy hoạch - Kiến trúc 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

02 Thẩm định đồ 
án, đồ án điều 

25 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

Bộ phận Một 
cửa của UBND 

- Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 ngày 



 

 

53
                          C

Ô
N

G
 B

Á
O

 H
À

 N
Ộ

I/Số 222/N
gày 07-8-2024                      53                           

 

STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

chỉnh quy hoạch 
chi tiết của  dự 
án đầu tư xây 
dựng công trình 
theo hình thức 
kinh doanh 
thuộc thẩm 
quyền phê duyệt 
của UBND cấp 
huyện. 

hồ sơ hợp lệ. - Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của 
UBND quận, huyện, thị 
xã. 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn. 

quận, huyện, thị 
xã. 

17/6/2009; Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật số 
35/2018/QH14 ngày 20/11/ 
2018 sửa đổi, bổ sung một số 
điều của 37 luật có liên quan 
đến quy hoạch; 
- Các Nghị định của Chính 
phủ: số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/4/2010 về lập, thẩm định, 
phê duyệt và quản lý quy 
hoạch đô thị; số 44/2015/NĐ-
CP ngày 06/5/2015 quy định 
chi tiết một số nội dung về quy 
hoạch xây dựng; số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 về quản lý dự án 
đầu tư xây dựng; 
- Các Thông tư của Bộ Xây 
dựng: số 04/2022/TT-BXD 
ngày 24/10/2022 về việc quy 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

định hồ sơ của nhiệm vụ và 
đồ án quy hoạch xây dựng 
vùng, quy hoạch đô thị và quy 
hoạch xây dựng khu chức 
năng đặc thù; số 
06/2013/TTBXD ngày 
13/5/2013 hướng dẫn về nội 
dung thiết kế đô thị; số 
16/2013/TT-BXD ngày 
16/10/2013 về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Thông 
tư số 06/2013/TT-BXD ngày 
13/5/2013; số 20/2019/TT-
BXD ngày 31/12/2019; 

- Quyết định số 835/QĐ-
BXD ngày 29/8/2016 của Bộ 
trưởng Bộ Xây dựng về việc 
công bố TTHC mới ban 
hành; TTHC được chuẩn 
hóa; TTHC được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế; TTHC bị 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh 
vực Quy hoạch - Kiến trúc 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ Xây 
dựng. 

II.2. Lĩnh vực Quy hoạch Xây dựng 

03 Cung cấp thông 
tin về quy hoạch 
xây dựng thuộc 
thẩm quyền của 
UBND cấp 
huyện 

14 ngày kể từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ. 

Lựa chọn một trong các 
cách thức: 

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại 
Bộ phận Một cửa của 
UBND quận, huyện, thị 
xã. 

- Nộp hồ sơ qua dịch vụ 
bưu chính công ích. 
- Nộp hồ sơ trực tuyến 
qua cổng Dịch vụ công 
quốc gia tại địa chỉ: 
dichvucong.gov.vn hoặc 
Cổng Dịch vụ công thành 
phố Hà Nội tại địa chỉ: 
dichvucong.hanoi.gov.vn 

Bộ phận Một 
cửa của UBND 
quận, huyện, thị 
xã. 

- Luật Quy hoạch đô thị số 
30/2009/QH12 ngày 
17/6/2009; Luật Xây dựng số 
50/2014/QH13 ngày 
18/6/2014; Luật số 
35/2018/QH14 ngày 
20/11/2018 sửa đổi, bổ sung 
một số điều của 37 luật có 
liên quan đến quy hoạch; 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-
CP ngày 07/4/2010 của 
Chính phủ về lập, thẩm 
định, phê duyệt và quản lý 
quy hoạch đô thị; Nghị định 
số 44/2015/NĐ-CP ngày 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

(Dịch vụ công trực tuyến 
toàn trình). 

06/5/2015 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số nội 
dung về quy hoạch xây 
dựng; Nghị định số 
59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về 
quản lý dự án đầu tư xây 
dựng; 
- Quyết định số 808/QĐ-
BXD ngày 17/6/2020 của Bộ 
Xây dựng về việc công bố 
TTHC “Cung cấp thông tin 
về quy hoạch xây dựng” 
thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Bộ 
Xây dựng; 
- Quyết định số 
09/2012/QĐ-UBND ngày 
21/5/2012 của UBND Thành 
phố về việc ban hành Quy 
định một số nội dung về 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

quản lý đầu tư và xây dựng 
đối với các dự án đầu tư trên 
địa bàn thành phố Hà Nội; 
Quyết định số 20/2018/QĐ-
UBND ngày 28/8/2018 của 
UBND Thành phố về việc 
ban hành Quy định một số 
nội dung về quản lý đầu tư 
các dự án đầu tư công của 
thành phố Hà Nội; 
- Quyết định số 
38/2023/QĐ-UBND ngày 
29/12/2023 của UBND 
thành phố Hà Nội ban hành 
Quy định một số nội dung về 
quản lý quy hoạch đô thị, 
quy hoạch xây dựng và kiến 
trúc trên địa bàn Thành phố 
Hà Nội; 
- Quyết định số 5383/QĐ-
UBND ngày 30/12/2022 của 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

UBND Thành phố ban hành 
mẫu Quyết định quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức cơ quan 
chuyên môn: Phòng Nội vụ, 
Phòng Tài chính - Kế hoạch, 
Phòng Tài nguyên và Môi 
trường, Phòng Quản lý đô thị, 
Phòng Lao động - Thương 
binh và Xã hội, Phòng Văn 
hóa và Thông tin, Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, Phòng Y tế, 
Phòng Tư pháp, Phòng Dân 
tộc thuộc UBND quận, 
huyện, thị xã trên địa bàn 
thành phố Hà Nội; 
- Quyết định số 6467/QĐ-
UBND ngày 19/12/2023 của 
Chủ tịch UBND thành phố 
Hà Nội Thông qua phương 
án đơn giản hóa thủ tục hành 
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STT Tên TTHC 
Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Địa điểm thực 
hiện 

Căn cứ pháp lý 

chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Quy 
hoạch - Kiến trúc Hà Nội; 
- Quyết định số 157/QĐ-
BXD ngày 08/3/2024 của Bộ 
Xây dựng ban hành Danh 
mục thủ tục hành chính thuộc 
phạm vi quản lý của Bộ Xây 
dựng đủ điều kiện thực hiện 
dịch vụ công trực tuyến toàn 
trình. 
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